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TỜ TRÌNH
Về Dự thảo Thông tư quy định mẫu trang phục, việc quản lý,

sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2013 của Cục Trợ giúp pháp lý (ban hành kèm theo Quyết định số 492/QĐ-BTP ngày 04/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý (sau đây viết tắt là Dự thảo Thông tư). Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng báo cáo Bộ trưởng những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý

Ngày 05/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Nghị định số 14/2013/NĐ-CP). Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 14/2013/NĐ-CP quy định: 

“Điều 26a. Trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
1. Trợ giúp viên pháp lý được cấp trang phục riêng.

...

3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý.”.

2. Cơ sở thực tiễn

Hiện nay người tiến hành tố tụng, luật sư đều có trang phục riêng. Thực tiễn Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng như Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, với vị thế là một bên tranh tụng tại phiên Toà nhưng lại chưa có trang phục riêng. Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm trang, chuyên nghiệp, tương xứng với vị thế của Trợ giúp viên pháp lý là một bên tranh tụng tại phiên toà. Đồng thời, cũng giúp người dân dễ nhận diện được Trợ giúp viên pháp lý nhằm tạo sự tin tưởng của người dân khi tiếp xúc với Trợ giúp viên pháp lý để trình bày vụ việc cần trợ giúp pháp lý thì việc quy định trang phục của Trợ giúp viên pháp lý là cần thiết.
Từ căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên thì việc ban hành Thông tư quy định về mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc trang bị trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý.
II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ 
1. Nội dung Thông tư liên tịch phải được tiếp tục quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng cũng như nội dung, tinh thần của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
2. Trang phục của Trợ giúp viên pháp lý phù hợp với ngạch viên chức, bảo đảm tính nghiêm trang, thân thiện với người được trợ giúp pháp lý.
3. Quy định cụ thể, chi tiết về mẫu trang phục của Trợ giúp viên pháp lý, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho địa phương thực hiện. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Để chuẩn bị cho việc xây dựng Thông tư, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần may 19 để tiến hành thiết kế những mẫu trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý. Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức hai Hội nghị góp ý đối với Dự thảo Thông tư ở miền Bắc (tháng 4/2013) và miền Nam (tháng 5/2013) với sự tham gia của Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trợ giúp viên pháp lý. Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Cục đã đăng Dự thảo Thông tư trên cổng thông tin của Bộ Tư pháp.
Trên cơ sở kết quả các buổi Hội nghị góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư và tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Trợ giúp pháp lý đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư gửi Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thẩm định.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý đã nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc hoàn thiện Dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng ký ban hành.
IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Về cơ cấu của Thông tư
Thông tư được cơ cấu theo chương, điều, khoản, điểm theo quy định của pháp luật hiện hành về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Thông tư bao gồm 3 Chương, 9 Điều và có cơ cấu như sau:
- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 2). 

- Chương II. Quy định cụ thể (từ Điều 3 đến Điều 7).
- Chương III.  Điều khoản thi hành (từ Điều 8 đến Điều 9).

2. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư
2.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Điều 1 Dự thảo Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh, cụ thể là quy định mẫu trang phục, việc quản lý và sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý. 
2.2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Điều 2 Dự thảo Thông tư quy định đối tượng được sử dụng trang phục là Trợ giúp viên pháp lý và họ phải mặc trang phục khi thi hành nhiệm vụ. 
2.3. Về trang phục (Điều 3)

Điều 3 Dự thảo Thông tư quy định các loại trang phục mà Trợ giúp viên pháp lý được cấp là:
Phương án 1: Quần áo vest; áo sơ mi dài tay; quần áo xuân hè (áo sơ mi ngắn tay, quần xuân hè); thắt lưng da; giầy da; dép quai hậu; bít tất; caravat; cặp tài liệu; biển hiệu. 

Phương án 2: Quần áo vest, áo sơ mi dài tay, quần áo xuân hè (áo sơ mi ngắn tay, quần xuân hè), thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, caravat, cặp tài liệu, biển hiệu, mũ kê pi hoặc mũ vải và bộ quần áo mưa.
Về niên hạn cấp phát trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.
2.4. Trang phục nam (Điều 4)

Điều 4 Dự thảo Thông tư quy định trang phục đối với Trợ giúp viên pháp lý nam là: Áo vest, quần vest, quần xuân hè, áo sơ mi dài tay và áo sơ mi ngắn tay. 
- Đối với áo vest, quần vest, quần xuân hè vải màu xanh tím than, chất liệu Gabađin len. 
+ Áo vest được thiết kế theo hai mẫu:

Đối với mẫu áo vest mẫu số 1 được mô tả: Kiểu áo vest một hàng khuy, ba cúc cài thẳng, vạt vuông, có xẻ sống sau, ve cổ hình chữ K, thân trước có hai túi dưới chìm, miệng túi viền, nắp túi hình chữ nhật góc lượn tròn phía trên ngực trái áo có một túi cơi. Miệng túi chính thân trước áo có dựng canh tóc, áo có lót bằng lụa cùng màu vải chính của áo. Tay áo không có bác tay, cửa tay có xẻ dọc và đính ba cúc nhựa cùng màu vải.

Đối với mẫu áo vest mẫu số 2 được mô tả: Kiểu áo vest một hàng khuy, ba cúc cài thẳng, vạt tròn, xẻ sườn hai bên, ve cổ hình chữ K, thân trước có hai túi dưới chìm, miệng túi viền, nắp túi hình chữ nhật góc lượn tròn phía trên ngực trái áo có một túi cơi. Miệng túi chính thân trước áo có dựng canh tóc, áo có lót bằng lụa cùng màu vải chính của áo. Tay áo không có bác tay, cửa tay có xẻ dọc và đính ba cúc nhựa cùng màu vải.
+ Đối với quần vest và quần xuân hè thì kiểu cách giống nhau, kiểu quần âu K12, có hai ly lật - hai túi sườn dọc chéo, cửa quần sử dụng dây khóa kéo bằng nhựa cùng màu vải quần, phía trong đầu cạp có đính cúc nhựa hãm, định vị độ rộng của bụng quần và tạo độ phẳng cho thân quần, giữa đầu cạp được đính móc inox, cạp quần có sáu dây đỉa chia đều hai bên để thắt dây lưng. Thân sau quần có hai túi hậu, kiểu miệng túi viền có thùa đính một cúc ở mỗi miệng túi. Gấu quần được thiết kế kiểu gấu vắt chếch có mặt nguyệt, vừa tạo độ phẳng phốp ly quần không bị gẫy khi sử dụng.

- Áo sơ mi dài tay: màu trắng, được thiết kế kiểu áo sơ mi cổ đứng, dài tay, nẹp bong, tay có măng séc và đính hai cúc để điều chỉnh độ rộng cửa tay áo. Áo đính bảy cúc nhựa trắng, phía trên ngực trái áo có một túi ngực, không có nắp đáy túi áo lượn tròn. Miệng túi được chấp một đường may độ rộng 03 cm. Gấu áo được may kiểu gấu bằng.

- Áo sơ mi ngắn tay: màu trắng, áo ngắn tay có cửa tay may lật ra ngoài, áo cổ đứng có chân, vai áo có bật vai (bật vai có đầu nhọn quay vào phía cổ áo và được thùa đính một cúc nhựa cùng màu vải áo). Phía trên ngực áo được thiết kế hai túi ngực, có nắp túi, kiểu nắp túi lượn hình cánh nhạn, mỗi nắp túi được thùa khuyết và đính một cúc nhựa cùng màu vải áo. Kiểu túi áo có đố túi súp không có đường diễu đáy túi lượn tròn, được may hai đường diễu. Thân sau áo có cầu vai và có hai ly chấp hai bên. Kiểu áo mặc sơ vin gấu áo bằng. Áo đính bảy cúc ở nẹp áo (cúc nhựa cùng màu vải áo).
2.5. Trang phục nữ (Điều 5)

Điều 5 Dự thảo Thông tư quy định trang phục đối với Trợ giúp viên pháp lý nữ là: Áo vest, quần vest, quần xuân hè, áo sơ mi dài tay và áo sơ mi ngắn tay.

- Đối với áo vest, quần vest, quần xuân hè vải chọn màu vải xanh tím than, chất liệu Gabađinlen. 

+ Áo vest được thiết kế theo hai mẫu: 
Đối với mẫu áo vest mẫu số 1 được mô tả: Kiểu áo vest nữ một hàng khuy, hai cúc cài thẳng, vạt tròn, có xẻ sống sau, cổ ve chữ B. Thân trước áo có hai túi dưới, miệng túi viền kiểu túi chìm có nắp túi hình chữ nhật, gáy nắp túi lượn tròn. Áo nữ không có túi ngực, thân trước được dựng mêx mùng, có lót lụa toàn thân cùng màu vải áo. Cúc áo bằng nhựa cùng màu vải áo. Tay áo không có bác tay cửa tay đính hai cúc.

Đối với mẫu áo vest mẫu số 2 được mô tả: Kiểu áo vest nữ một hàng khuy, hai cúc cài thẳng, vạt vuông, không có xẻ sống sau, cổ ve chữ K. Thân trước áo có hai túi dưới, miệng túi viền kiểu túi chìm có nắp túi hình chữ nhật, gáy nắp túi lượn tròn. Áo nữ không có túi ngực, thân trước được dựng mêx mùng, có lót lụa toàn thân cùng màu vải áo. Cúc áo bằng nhựa cùng màu vải áo. Tay áo không có bác tay cửa tay đính hai cúc.

+ Đối với quần vest và quần xuân hè thì kiểu cách giống nhau, kiểu quần K12, cạp cong, có hai ly chìm, có hai túi chéo phía trước (túi hàm ếch). Đầu cạp kiểu quai nhê đính móc inox, moi cửa quần sử dụng dây khóa kéo bằng nhựa cùng màu vải quần. Cạp quần rộng 03 cm và có sáu dây đỉa chia đều hai bên để thắt dây lưng, gấu quần vắt kiểu gấu bằng, không có túi hậu. 

- Áo sơ mi dài tay: màu trắng, được thiết kế cổ đứng có chân nẹp bong, áo dài tay có măng séc đính một cúc, nẹp áo đính sáu cúc nhựa cùng màu vải, có hai ly chiết eo thân trước và hai ly thân sau, vạt áo lượn đuôi tôm.

- Áo sơ mi ngắn tay: màu trắng, áo ngắn tay kiểu áo xuân, hè, cổ đứng có chân, áo có bật vai, nẹp bong, có hai túi ngực có nắp (nắp túi lượn hình cánh nhạn). Ở giữa nắp túi được thùa đính một cúc nhựa cùng màu vải áo. Nẹp áo được đính sáu cúc nhựa. Gấu áo lượn đuôi tôm. Túi áo nữ nhỏ hơn túi áo nam, có đố túi súp, đáy túi lượn tròn.
2.6. Các trang phục khác được trang bị chung cho cả nam và nữ (Điều 6)
Điều 6 Dự thảo Thông tư quy định các trang phục khác của Trợ giúp viên pháp lý khi thi hành nhiệm vụ
Phương án 1: 

Dự thảo Thông tư đưa ra 07 loại trang phục khác là: caravat, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cặp đựng tài liệu và biển hiệu.
- Về caravat: quy định kiểu thắt sẵn, có khóa kéo, có chốt tự động để thêm phần trang trọng cho Trợ giúp viên pháp lý. Về màu sắc cùng tông màu với màu quần và vest đảm bảo sự nhẹ nhàng, không bị lòe loẹt, rối rắm mà trang nhã nhẹ nhàng.
- Về thắt lưng da: quy định kiểu thắt lưng màu đen, mặt đồng hình chữ nhật.
- Về giầy da, dép quai hậu: quy định chất liệu bằng da và màu đen; đối với nam giầy thấp cổ và có dây buộc; đối với nữ giầy thấp cổ, không buộc dây buộc.
-  Bít tất: chất liệu dệt kim và có màu đen.
- Cặp đựng tài liệu: làm bằng vải, màu đen có quai đeo dùng cho Trợ giúp viên pháp lý đựng tài liệu khi đi thi hành nhiệm vụ.

- Biển hiệu trợ giúp viên pháp lý: Dự thảo Thông tư quy định chất liệu, kiểu cách, kích thước, màu sắc, biểu tượng trợ giúp pháp lý của biển hiệu Trợ giúp viên pháp lý. Nội dung của biển hiệu có tên cơ quan. Việc quy định biển hiệu Trợ giúp viên pháp lý giúp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác phân biệt được các Trợ giúp viên pháp lý trong khi thi hành công vụ.
Phương án 2: 
Dự thảo Thông tư đưa ra 09 loại trang phục khác là: caravat, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cặp đựng tài liệu, biển hiệu, mũ kê pi hoặc mũ vải và bộ quần áo mưa.

Đối với caravat, thắt lưng da, giầy da, dép quai hậu, bít tất, cặp đựng tài liệu, biển hiệu giống phương án 1, có bổ sung thêm 02 loại trang phục khác so với phương án 1 là:

- Về mũ kê pi: quy định mũ có màu xanh tím than. Kiểu dáng: mũ có thành cong, đỉnh và cầu mũ được làm cùng một loại vải, phía trước có lưỡi chai, hai đầu được đính bằng cúc kim loại màu vàng. 
Hoặc mũ vải: vải gabađin len màu xanh tím than mũ mền ba cạnh, lưỡi trai bọc vải cùng màu với vải mũ, trán mũ thiết kế kiểu ba cạnh, hai bên sườn mũ mỗi bên hai ô giê, phía sau có dây điều chỉnh cỡ mũ.
- Bộ quần áo mưa: để cho Trợ giúp viên pháp lý thuận lợi cho việc đi trợ giúp pháp lý lưu động. Áo mưa màu xanh tím than, có mũ, choàng rộng qua đầu gối, quần chun ống đứng cùng màu với màu áo.
2.7. Quản lý, sử dụng trang phục (Điều 7)
Điều 7 Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, cấp phát, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý và việc sử dụng trang phục đó đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng niên hạn. 
2.8. Hiệu lực thi hành (Điều 8) 
Điều 8 Dự thảo Thông tư quy định ngày có hiệu lực của Thông tư.
2.9. Tổ chức thực hiện (Điều 9)
Điều 9 Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Thông tư.
Ngoài ra, Dự thảo Thông tư còn quy định trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
1. Về màu sắc trang phục

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng: Bộ quần áo vest cho Trợ giúp viên pháp lý nên chọn vải màu xanh tím than nhằm thể hiện sự trang nghiêm lịch sự cũng tương đồng với màu biểu tượng trợ giúp pháp lý thể hiện bản sắc riêng của Trợ giúp viên pháp lý khi tham gia tố tụng.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng: Bộ quần áo vest của Trợ giúp viên pháp lý nên chọn vải màu đen để thể hiện sự trang trọng, lịch sự của Trợ giúp viên pháp lý khi thi hành nhiệm vụ nhất là khi tham gia hoạt động tố tụng. 
2. Về lô gô trợ giúp pháp lý
Loại ý kiến thứ nhất đề nghị: không quy định lô gô biểu tượng cho trợ giúp pháp lý may cố định ở tay phải của áo sơ mi ngắn tay và áo vest vì đã có biển hiệu để nhận biết khi giao tiếp trực diện.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị: làm lô gô biểu tượng cho trợ giúp pháp lý may cố định ở tay phải của áo sơ mi ngắn tay và áo vest để thuận tiện cho người dân và người có liên quan để quan sát nhận biết được Trợ giúp viên pháp lý cho dù chưa tiếp xúc trực tiếp. 
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Thông tư quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);

- Lưu: VT, NV.


	CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh


PAGE  
2

